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	STT
	Mã số và tên đề tài
	Chủ  nhiệm
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí

	1
	DHH2020 – 01 – 168. Nghiên cứu giải pháp đánh giá hiệu quả các mô hình hệ thống dịch vụ dựa trên lý thuyết hàng đợi
	TS. Đặng Thanh Chương
TS. Nguyễn Hồng Quốc
TS. Đoàn Văn Thắng
Hoa Lý Cương
Nguyễn Quang Hưng
	2020 - 2021
	100

	2
	DHH2020 – 01 – 175. Xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ tư vấn kế hoạch học tập cho sinh viên
	[bookmark: _GoBack]TS. Lê Văn Tường Lân
TS. Đoàn Thị Hồng Phước
TS. Nguyễn Văn Trung
ThS. Trần Việt Khoa


	2020 - 2021
	85

	3
	DHH2020 – 01 – 174. Nghiên cứu các kiểu vỏ phong hóa phục vụ quy hoạch tài nguyên đất và phát triển bền vững khu vực huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
	TS. Nguyễn Thị Thuỷ
TS. Hoàng Ngô Tự Do
ThS. Hoàng Hoa Thám
ThS. Lê Duy Đạt
ThS. Trương Đình Trọng
ThS. Nguyễn Thị Lệ Huyền
CN. Phạm Thị Lưu
	2020 - 2021
	120

	4
	DHH2020 – 01 – 172. Nghiên cứu xây dựng mạng cảm biến không dây năng lượng thấp ứng dụng trong cảnh báo cháy rừng.
	TS. Phan Hải Phong
ThS. Vương Quang Phước
KS. Trần Thị Kiều
SV. Dương Văn Kiếm
ThS. Trần Thành Văn
SV. Nguễn Nhật Thiên
	2020 - 2021
	85

	5
	DHH2020 – 01 – 170. Tổng hợp, biến tính vật liệu khung hữu cơ kim loại Ni/UiO-66 ứng dụng làm cảm biến khí
	TS. Lê Thị Hoà
ThS. Hồ Văn Minh Hải
TS. Nguyễn Thị Thanh Hải
Đinh Thị Thu Thanh
	2020 - 2021
	90

	6
	DHH2020 – 01 – 171. Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích và xác định các vi hạt nhựa trong một số loài cá biển
	TS. Trần Thị Ái Mỹ
TS. Hoàng Thái Long
TS. Phan Thị Thúy Hằng
	2020 - 2021
	90

	7
	DHH2020 – 01 – 177. Nghiên cứu và số hóa di sản kiến trúc Pháp tại thành phố Huế.
	TS. Nguyễn Ngọc Tùng
ThS. Nguyễn Quang Huy 
TS. Trương Hoàng Phương
TS. Bùi Thị hiếu
Trần Thị Thùy Hương
Nguyễn Vũ Trọng Thi
Phạm Mạnh Hùng
Lê Ngọc Vân Anh
	2020 - 2021
	90

	8
	DHH2020 – 01 – 173. Nghiên cứu so sánh về các tổ chức yêu nước giữa Việt Nam và Triều Tiên tại nước ngoài nửa đầu thế kỷ XX
	TS. Lê Nam Trung Hiếu
Lê Thị Huyền Trang
Phạm Ngọc Bảo Liêm
Lê Thị Hoàng Anh
	2020 - 2021
	80

	9
	DHH2020 – 01 – 167. Quan hệ hợp tác về giáo dục và đào tạo của Việt Nam - Hàn Quốc (2001 - 2017)
	PGS.TS. Hoàng Văn Hiển
PGS.TS. Bùi Thị Thảo
ThS. Trần Thị Hợi
ThS. Nguyễn Hoàng Linh
PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng
ThS. Mai Văn Được
ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung
CN. Trần Thị Mai Thi
	2020 - 2021
	80

	10
	DHH2020 – 01 – 165. Quan hệ giữa Bồ Đào Nha với Đàng Trong (Việt Nam) thế kỷ XVI – XVII
	TS. Hoàng Thị Anh Đào
ThS, Nguyễn Chí Ngàn
ThS. Mai Thúy Bảo Hạnh
ThS. Nguyễn Hoàng Linh
	2020 - 2021
	80

	11
	DHH2020 – 01 – 166. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền dân tộc và sự vận dụng trong thực tiễn Việt Nam hiện nay
	TS. Hoàng Trần Như Ngọc
ThS. Hà Lê Dũng
ThS. Lâm Thái Bảo Ngân
TS. Nguyễn Thế Phúc
ThS. Trần Thị Giang
	2020 - 2021
	80

	12
	DHH2020 – 01 – 169. Phật giáo ởThuận Hóa thời Chúa Nguyễn và ý nghĩa đối với xu hướng phát triển của Phật giáo Huế hiện nay
	TS. Lê Bình Phương Luân
ThS. Hà Lê Dũng
ThS. Nguyễn Thị Thắng
ThS. Nguyễn Thị Phương
TS. Nguyễn Thế Phúc
	2020 - 2021
	80

	13
	DHH2020 – 01 – 176. Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc kháng sinh trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vanamei) ở vùng cát của tỉnh Thừa Thiên Huế.
	TS. Lê Công Tuấn
GS. Nguyễn Hoàng Lộc
Nguyễn Đức Huy
Tề Minh Sơn
Mai Ngọc Châu
Lê Thị Tịnh Chi
Trương Văn Đàn
Đường Văn Hiếu
	2020 - 2021
	120

	14
	DHH2020 – 01 – 163. Đặc điểm văn xuôi phi hư cấu viết về chiến tranh trong văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX
	TS. Nguyễn Văn Hùng
TS. Nguyễn Thị Kim Ngân
NCS. Hồ Tiểu Ngọc
CN. Phạm Văn Đồng
CN. Châu Thị Phương Dung
CN. Trần Anh Tuấn
	2020 - 2021
	100

	15
	DHH2020 – 01 – 164. Khoa học dữ liệu, mô phỏng chủ đề và ứng dụng.
	TS. Bùi Quang Vũ
ThS. Trần Thiện Thành
ThS. Trần Công Mẫn
ThS. Hồ Thị Kim Thoa
ThS. Ngô Nhân Đức
	2020 - 2021
	100

	16
	DHH2021 - 01 - 178. Sự chuyển nghĩa của nhóm động từ tri giác  trong Tiếng việt
	TS. Nguyễn Thị Thu Hà
ThS. Hà Trần Thùy Dương
ThS. Nguyễn Thị Thảo Như
ThS. Hoàng Thị Tường Linh
ThS. Bùi Thị Thanh Nhãn
	2021 - 2022
	80

	17
	DHH2021 - 01 - 179. Giá trị truyền
thống trong phát triển bền vững vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn hiện nay
	ThS. Trần Mai Phượng
PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh
TS. Hồ Viết Hoàng
TS. Nguyễn Văn Quảng
ThS. Nguyễn Chí Ngàn
	2021 - 2022
	80

	18
	DHH2021 - 01 - 180.Nghiên cứu khả năng phân hủy naphthalene và phân lập các gen liên quan của chủng vi khuẩn Paenibacillus naphthalenovorans 4B1
	TS. Lê Thị Hà Thanh
ThS. Hoàng Dương Thu Hương
ThS. Trần Vũ Ngọc Thi
ThS. Ngô Thị BẢo Châu
KTV. Nguyễn Tấn Vũ
	2021 - 2022
	80

	19
	DHH2021 - 01 - 181.Hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng cư dân vạn đò tái định cư ở thành phố Huế
	ThS. Trương Thị Yến
TS. Định Thị Thiên Ái
ThS. Nguyễn Thị Nha Trang
CN. Trương Thị Xuân Nhi
	2021 - 2022
	80

	20
	DHH2021 - 01 - 182.Nghiên cứu phát triển kỹ thuật oxi hoá nâng cao bằng vi bọt khí (MNBs) kết hợp H2O2 ứng dụng khử trùng, xử lý amoni và một số chất kháng sinh trong môi trường nước
	TS. Lê Văn Tuấn
TS. Đặng Thị Thanh Lộc
TS. Lê Quang Tiến Dũng
CN. Tề Minh Sơn
TS. Lê Công Tuấn
	2021 - 2022
	115

	21
	DHH2021 - 01 - 183.Nghiên cứu ảnh hưởng của gellan gum lên độ bền kháng nén của đất sét bentonite
	TS. Trần Thị Phương An
Lê Duy Đạt
SV. Trần Thắng
SV. Nguyễn Nhật Tuấn
HV. Nguyễn Thế Thảo
TS. Trần Thanh Nhàn
PGS.TS. Đỗ Quang Thiên
	2021 - 2022
	115

	22
	DHH2021 - 01 - 184.Tác động của tái định cư đến môi trường xung quanh kinh thành Huế và nhận thức của người dân đối với di sản văn hóa thế giới: Trường hợp nghiên cứu Thượng Thành và Eo Bầu.
	TS. Lê Ngọc Vân Anh
TS. Nguyễn Ngọc Tùng
ThS. Nguyễn Thị Minh Xuân
ThS. Trần Thành Nhân
ThS. Phan Tiến Lợi
	2021 - 2022
	115

	23
	DHH2021 - 01 - 185. Nghiên cứu phối trộn xỉ lò cao với cát tự nhiên làm vật liệu cải tạo nền đất bằng phương pháp cọc cát
	TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
TS. Trần Thanh Nhàn
PGS.TS Đỗ Quang Thiên
TS. Hoàng Ngô Tự Do
HV. Trần Công Anh Thịnh
SV. Phạm Thanh Phương Minh
	2021 - 2022
	115

	24
	DHH2021 - 01 - 186. Nghiên cứu đặc điểm sinh học của bướm chanh (Catopsilia pomona Fabricius, 1775) ở Thừa Thiên Huế và khả năng sử dụng làm thực phẩm
	ThS. Võ Đình Ba
ThS, Ngô Thị Bảo Châu
ThS. Nguyễn Việt Thắng
TS. Hoàng Hữu Tình
TS. Nguyễn Minh Trí
	2021 - 2022
	115

	25
	DHH2021 - 01 - 187. Nghiên cứu chế tạo điện cực in (SPE) để định lượng một số kim loại nặng bằng phương pháp phân tích điện hóa
	TS. Hoàng Thái Long
GS.TS Đinh Quang Khiếu
TS. Nguyễn Đăng Giáng Châu
ThS. Hồ Văn Minh Hải
ThS. Hồ Xuân Anh Vũ
	2021 - 2022
	160

	26
	DHH2021 - 01 - 188. Tính ổn định của một số lớp hệ rời rạc có trễ và các vấn đề liên quan
	TS. Lê Anh Tuấn 
PGS.TS. Lê Văn Hiện
ThS. Nguyễn Duy Ái Nhân
ThS. Nguyễn Dư Thái
	2021 - 2022
	140

	27
	DHH2021 - 01 - 189. Nghiên cứu tổng hợp composite  TiO2/than hoạt tính   từ sinh khối vỏ trấu và ứng dụng
	PGS.TS. Đinh Quang Khiếu
Hồ Văn Minh Hải
Trần Thanh Minh
Lê Lâm Sơn
Phạm Khắc Liệu
	2021 - 2022
	105

	28
	DHH2021 - 01 - 191.Nghiên cứu các tính chất quang kết cặp trong một số cấu trúc bán dẫn thấp chiều
	
ThS. Lê Thị Diệu Hiền
PGS.TS. Đinh NHư Thảo
ThS. Lê Ngọc Minh
TS. Lê Thị Ngọc Bảo
ThS. Lê Phước Định
	2021 - 2022
	100

	29
	DHH2021 - 01 - 190. Khảo sát hàm lượng As, Hg và Cr trong một số loài hải sản có giá trị kinh tế tại đầm Thuỷ Tú – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế
	TS. Đường Văn Hiếu
ThS. Hoàng Thị Mỹ Hằng
TS. Lê Công Tuấn
TS. Hoàng Công Tín
ThS. Dương Thành Chung
ThS. Tề Minh Sơn
	2021 - 2022
	115
tự túc

	30
	Nghiên cứu, thiết kế và phát triển Nền tảng IoT trên mạng LoRaWAN cho các dịch vụ phân tích dữ liệu định hướng đô thị và nông thôn thông minh
	ThS. Võ Việt Dũng
	2021 - 2022
	80
tự túc
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